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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M –           

 

Bản án số: 45/2020/HS-ST
 

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M - THÀNH PHỐ HÀ N I 

 

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Xuân Tộ 

Ông Lê A Nhanh. 

- Thư ký phiên tòa:                           T      T    n n  n d n 

huyện M, Thành phố Hà Nội.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện M, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà  rầ        âm - Kiểm s t viên.  

Trong ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ t ẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ t ẩm

 
thụ lý số: 54/2020/TLST-

HS ngày 28 tháng 7 năm 2020 t eo Quyết địn  đ   vụ án ra xét xử số:   

51/2020/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo: 

Bạ   Vă  A, sin  năm 1982. 

Giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh. 

Nghề nghiệp: L o động tự do; trìn  độ học vấn: 01/12. 

Nơi đăng     ộ khẩu t  ờng trú v  nơi ở: thôn Đ, xã P, huyện M, thành phố 

Hà Nội. 

Họ và tên cha: Bạc  Văn D (đã c ết). 

Họ và tên mẹ: Vũ T ị N, sin  năm 1938. 

Vợ là Nguyễn Thị B, sin  năm 1980; có 05 con (con  ớn nhất sin  năm 2005 

và con nhỏ nhất sin  năm 2014). 

Tiền án, tiền sự: Không. 

 Nhân thân: Năm 2001 bị Công an huyện M, tỉnh Hòa Bình bắt về hành vi 

Trộm cắp tài sản. Trích lục tiền án, tiền sự có n  ng qu  x c min    ông có  ồ 

sơ, t i  iệu xử    đối với A   u tại Công an huyện M, tỉnh Hòa Bình. 

Tạm giữ: ngày 06/5/2020, hủy bỏ tạm giữ: ngày 15/5/2020. 

Hiện đ ng bị áp dụng biện p  p ngăn c ặn cấm đi   ỏi nơi c  trú. Có mặt. 
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- Bị hại: 

+ Anh Đặng Văn R, sin  năm 1977. 

+ Chị Nguyễn Thị T, sin  năm 1981. 

Nơi c  trú: t ôn Đ, xã P, huyện M, thành phố Hà Nội. Có mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n đ ợc tóm tắt n   s u: 

Ngày 28/4/2020, Công an huyện M nhận đ ợc đơn trìn  b o của anh Đặng 

Văn R, sin  năm 1997, trú tại thôn Đ, xã P, huyện M, thành phố Hà Nội về việc: 

khoảng 15 giờ ng y 28/4/2020, gi  đìn   n  p  t  iện mất một số tài sản gồm: 01 

tivi Sony 43inch, 01 âm ly nhãn hiệu Jarugare và 02 chiếc loa hiệu BMB.  

Ngày 06/5/2020, Bạc  Văn A, sin  năm 1982 trú tại thôn Đ, xã P, huyện M, 

thành phố Hà Nội đến Công an huyện M đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội 

n   s u: K oảng 01 giờ 00 phút, ngày 28/4/2020 A đến nhà ông Đặng Văn R ở gần 

nhà A, mục đíc     để trộm cắp tài sản, A đi ven t eo  ối bờ t ờng để đi v o   u 

vực sân, nhặt   ỡi d o dùng   ỡi d o để đẩy chốt cửa sắt ra vào trong phòng khách. 

A thấy không có ai, quan sát thấy có 01 tivi, 02 chiếc loa, 01 chiếc âm ly. A nhặt 

chiếc kéo ở phòng khách cắt các dây nối giữa loa với đầu  m  y s u đó vứt kéo tại 

hiện R rồi bê lần   ợt số tài sản trên r  bãi đất trống gần nhà vệ sinh củ  gi  đìn  

anh R s u đó đi t eo  ối cũ m ng t i sản về nhà. Sáng hôm sau A m ng đi bán chiếc 

tivi cho anh Phạm Văn B, sin  năm 1976 ở tổ dân phố T, thị trấn Đ là chủ cửa hàng 

mua bán, sửa chữ  đồ điện tử B- H ờng với gi  2.800.000đ (hai triệu t m trăm 

ng ìn đồng). Khi bán A nói với anh B là tivi của A không có nhu cầu sử dụng nên 

đến bán. Sau khi mua ti vi của A, anh B đã b n c o một ng ời khách không quen 

biết đ ợc 3.200.000đ (ba triệu   i trăm ng ìn đồng). Còn loa và âm ly A để ở nhà, 

đến ngày 6/5/2020 A đã gi o nộp c o Cơ qu n điều tra.  

Ngày 06/5/2020 Cơ qu n Cản  s t điều tra Công an huyện M ra quyết định 

tr ng cầu định giá tài sản số 16 đến Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện M đối với số tài sản 01 tivi Sony 43inch, 01 âm ly hiệu Jarugare, 02 chiếc 

loa hiệu BMB. 

Tại kết luận số 16 ngày 07/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự huyện M kết luận: 01 tivi Sony 43inch giá trị còn lại    5.200.000đ (năm 

triệu   i trăm ng ìn đồng), 01 âm ly hiệu Jarugare giá trị còn lại    1.000.000đ (một 

triệu đồng), 02 chiếc loa hiệu BMB giá trị còn lại    1.200.000đ (một triệu   i trăm 

ng ìn đồng). Tổng giá trị tại thời điểm    7.400.000đ (Bảy triệu bốn trăm ng ìn 

đồng).  

Đối với chiếc tivi anh B    i s u đó đã b n c o một ng ời không quen biết 

với giá 3.200.000đ (ba triệu   i trăm ng ìn đồng), không thu hồi đ ợc, anh R yêu 

cầu A phải bồi t  ờng c o gi  đìn   n  trị giá chiếc tivi trên. Đối với anh Phạm 

Văn B khi mua tài sản của A không biết do trộm cắp m  có nên Cơ qu n điều tra 

  ông đề cập xử l     có căn cứ. 

 Tại Cáo trạng số 50/CT-VKS-MĐ ng y 27/7/2020 của Viện kiểm sát nhân 
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dân huyện M, thành phố Hà Nội truy tố Bạc  Văn A về tội “Trộm cắp tài sản” t eo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa: 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội giữ nguyên 

qu n điểm truy tố về hành vi, tội danh và điều luật. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

     p dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s    oản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử 

phạt bị cáo Bạc  Văn A từ 06 đến 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

 + Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 + Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã n ận lại tài sản, đối với chiếc tivi bị mất 

gi  đìn  bị c o đã   ắc phục bồi t  ờng nên gi  đìn  bị hại   ông có đề nghị gì. 

 + Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc kéo B kim loại có tay cầm m u đen    

công cụ, p  ơng tiện dùng vào việc phạm tội n  ng   ông có gi  trị nên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

 +Về  n p í:  uộc bị c o p ải nộp  n p í t eo quy địn  của pháp luật. 

 - Bị cáo khai nhận to n bộ   n  vi p ạm tội củ  mìn  n   nội dung bản cáo 

trạng và xin giảm nhẹ hình phạt. 

 - Bị hại xác nhận bị c o đã bồi t  ờng hết nên không có yêu cầu gì và đề 

nghị áp dụng hình phạt nhẹ nhất cho bị cáo. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ toàn diện chứng xứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 

bị cáo, Hội đồng xét xử nhận địn  n   s u:
 
 

[1] Về tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr , Điều tra viên Công an 

huyện M; Viện  iểm s t n  n d n, Kiểm sát viên  uyện Mtrong qu  trìn  điều tra, 

truy tố và thành viên Hội đồng xét xử, T      T    n g i biên bản p iên t   đã 

thực hiện đúng t eo quy địn  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng 

Hình sự. Về các chứng cứ, tài liệu thu thập đ ợc trong qu  trìn  điều tra, truy tố đã 

thực hiện t eo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qu  trìn  điều tra và tại 

phiên tòa, bị c o v  n ững ng ời tham gia tố tụng khác   ông có    iến  oặc   iếu 

nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. 

Do đó, c c   n  vi, quyết địn  tố tụng củ  cơ qu n tiến hành tố tụng v  ng ời tiến 

  n  tố tụng đã t ực  iện đều  ợp p  p. 

  [2] Về nội dung vụ án: 

Qu  trìn  điều tr  cũng n   tại p iên t  , bị c o đã t  n    ẩn    i n ận   n  

vi p ạm tội n   nội dung Cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai của bị c o p ù  ợp với 

 ời    i tại cơ qu n điều tra,  ời    i ng ời bị  ại,  ết  uận địn  gi  v  c c t i  iệu 

   c có trong  ồ sợ vụ  n, có đủ cơ sở  ết  uận:  Ngày 28/4/2020, lợi dụng gi  đìn  

anh Đặng Văn R không có ai ở nhà trông coi tài sản, Bạc  Văn A đã  én  út cạy cửa 

vào trộm cắp 01 tivi Sony 43inch, 01 âm ly hiệu Jarugare, 02 chiếc loa hiệu BMB 

đã qu  sử dụng, tổng trị giá tài sản    7.400.000đ (Bảy triệu bốn trăm ng ìn đồng). 

  ị c o có đầy đủ năng  ực tr c  n iệm  ìn  sự, n ận t ức đ ợc   n  vi củ  
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mìn     vi p ạm p  p  uật n  ng v n cố   t ực  iện, nên đã p ạm v o tội “Trộm 

cắp tài sản”, tội danh và hình phạt đ ợc quy địn  tại   oản 1 Điều 173  ộ  uật  ìn  

sự. Cáo trạng truy tố củ  Viện  iểm s t n  n d n  uyện M đối với bị cáo Bạc  Văn 

A    có căn cứ, đúng p  p  uật.  

 [3] Về tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi 

phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, 

gây mất trật tự trị an xã hội, thể hiện sự coi t  ờng pháp luật. Nên cần phải có mức 

hình phạt nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.  

          [4] Về c c tìn  tiết tăng nặng v  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

          - Về tình tiết tăng nặng:  ị c o   ông có tìn  tiết tăng nặng.  

 - Về tìn  tiết giảm n ẹ: Qu  trìn  điều tr  v  tại p iên t   t  n    ẩn    i 

b o, ăn năn  ối cải; bị c o c    có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc R hợp ít 

nghiêm trọng; đã bồi t  ờng khắc phục hậu quả; đã r  đầu thú và nên đ ợc   ởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1,2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. 

          [5] Quyết định hình phạt: Căn cứ tính chất mức độ phạm tội, các tình tiết 

giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo cần thiết phải xử phạt tù bị cáo một thời gian. 

Tuy nhiên bị c o có nơi c  trú rõ r ng, n iều tình tiết giảm nhẹ nên cho bị cáo 

  ởng  n treo cũng đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa.  

   Xét thấy bị cáo      o động tự do, công việc v  t u n ập   ông ổn địn  nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung c o bị c o. 

          [6] Về tr c  n iệm d n sự:  ị  ại đã n ận  ại 02 t i sản là 01 âm ly hiệu 

Jarugare, 02 chiếc loa hiệu  M  đã qu  sử dụng; đối với chiếc tivi Sony 43inch bị 

c o đã   ắc phục bồi t  ờng nên gi  đìn  bị hại   ông có đề nghị gì, Tòa án không 

xét. 

 [7] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc kéo B kim loại có tay cầm m u đen 

là công cụ, p  ơng tiện dùng vào việc phạm tội n  ng   ông có gi  trị nên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

 [8] Đối với anh Phạm Văn B khi mua tài sản của A không biết do trộm cắp 

m  có nên Cơ qu n điều tr    ông đề cập xử       có căn cứ. Tòa không xét. 

[9] Về  n p í và quyền kháng cáo:  ị c o p ải c ịu  n p í và có quyền 

kháng cáo t eo quy địn  củ  p  p  uật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1. Căn cứ   oản 1 Điều 173; Điểm b, i, s   oản 1,2 Điều 51; Điều 38; Điều 

65  ộ  uật Hìn  sự.  

Tuyên bố bị c o Bạ   Vă  A p ạm tội “ Trộm cắp tài sản”. Xử p ạt bị c o 

Bạc  Văn A 12 ( m ời   i) t  ng tù n  ng c o   ởng án treo, thời gian thử thách 

là 24 tháng tính từ ng y tuyên  n sơ t ẩm. 

Giao Bạc  Văn A cho Uỷ ban nhân dân xã P, huyện M, thành phố Hà Nội và 

gi  đìn  bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong R hợp ng ời 

đ ợc   ởng  n treo t  y đổi nơi c  trú t ì t ực hiện t eo quy định của pháp luật về 
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thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử t  c , ng ời đ ợc   ởng án treo cố ý vi phạm ng ĩ  vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc ng ời đ ợc   ởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản  n đã c o   ởng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47; Điều 106  ộ  uật Tố tụng Hìn  sự, 

tịc  t u tiêu  ủy 01 chiếc kéo B kim loại có tay cầm m u đen ( tình trạng n   biên 

bản bàn giao vật chứng ngày 28/7/2020 giữa Công an và Chi cục thi hành án dân sự 

huyện M) 

3. Về  n p í: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, k oản 01 Điều 

21, điểm     oản 01 Điều 23 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy b n t  ờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản 

lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Bạc  Văn A phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ t ẩm.  

 4. Về quyền    ng c o: Căn cứ c c Điều 331, 333  ộ  uật Tố tụng  ìn  sự, 

bị c o, bị hại có quyền    ng c o trong t ời  ạn 15 ng y  ể từ ng y tuyên  n. 

  

Nơi nh n:  

- Tòa án nhân dân TP. H  Nội; 

- VKSND  uyện M; 

- Công  n  uyện M; 

- C i cục THADS  uyện M; 

- U ND xã nơi bị c o c  trú ( t  y t ông 

báo); 

-  ị c o, đ ơng sự; 

- L u VT, HSVA. 

 

        Đ  G                

   m      –                   

       

 

 

 

 

                            Lê Anh Tuấn 
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Nơi nh n:  

- Tòa án nhân dân T . H  Nội; 

- VKSND  uyện M; 

- Công  n  uyện M; 

- C i cục THADS  uyện M; 

- U ND xã P( thay thông báo); 

-  ị c o; 

- Bị hại 

- L u VT, HSVA. 

 

   m      –                   

       

 

 

 

 

                            Lê Anh Tuấn 

 

 


